
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1811115780 02BSTC/K18CD Phạm Văn Mỹ 26/01/1994 K18CMU_TCD1 2.65 2.65 2.00 2.43 TB Đà Nẵng

2 171216308 03BSTC/K18CD Lê Anh Phong 22/07/1993 K18KCD1 1.65 4.00 3.00 2.88 K Quảng Bình

3 1810715942 04BSTC/K18CD Phan Thị Tường Vy 06/11/1994 K18PSU_DCD2 3.00 1.65 1.65 2.10 TB Đà Nẵng

4 1811713748 05BSTC/K18CD Lê Nguyễn Anh Hoàng 09/05/1994 K18PSU_DCD3 3.33 2.33 2.00 2.55 K Đà Nẵng

5 1811223780 06BSTC/K18CD Trần Ngọc Huy Hoàng 07/09/1994 K18QCD1 3.00 2.65 2.00 2.55 K Đà Nẵng

6 1811224618 07BSTC/K18CD Huỳnh Trần Tấn Lâm 18/02/1993 K18QCD1 2.65 2.65 2.33 2.54 K Đà Nẵng

7 171326772 08BSTC/K18CD Phạm Tường Thảo Nhi 26/10/1993 K18QCD1 1.65 2.33 2.65 2.21 TB Đà Nẵng

8 1811223960 09BSTC/K18CD Phạm Anh Tuấn 22/07/1993 K18QCD1 4.00 3.65 2.65 3.43 K Quảng Nam
Hạ 

bậc

9 1811114510 10BSTC/K18CD Bảo Quý Ánh Tài 09/01/1994 K18TCD 2.65 1.65 3.00 2.43 TB Đà Nẵng
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